
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /TB-SNNMT Gia Lai, ngày     tháng  02   năm 2026 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu OCOP đối với các sản phẩm công 

nhận năm 2019, 2020, 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định và Gia Lai  

(trước đây) 

 

 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí  và quy trình đánh giá, phân hạng 

sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 

148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1162/QĐ-VPĐP-OCOP ngày 17 tháng 9 năm 2020 

của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc ban hành quy chế 

quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP lần thứ I năm 2019 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP lần thứ I năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 5091/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP lần thứ II năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP lần thứ III năm 2020 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình 

Định; 

Căn cứ Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP đợt I năm 2021 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định; 
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Căn cứ Quyết định số 5266/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP đợt II năm 2021 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của 

UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm 

OCOP cấp tỉnh năm 2019 thuộc Đề án mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai; 

Căn cứ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Gia Lai về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy 

chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

UBND tỉnh Gia Lai về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy 

chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm 

năm 2021; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo hết thời hạn sử dụng nhãn hiệu 

OCOP đối với các sản phẩm công nhận tại các Quyết định của UBND tỉnh Bình 

Định và Gia Lai nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Giấy chứng nhận của 198 sản phẩm OCOP cấp cho các chủ thể theo 

các Quyết định nêu trên đến nay đã hết hiệu lực (Giấy chứng nhận OCOP có giá 

trị trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ban hành). 

(Danh sách các sản phẩm OCOP hết hạn tại Phụ lục kèm theo) 

2. Các chủ thể nêu trên không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng 

nhận OCOP (Logo OCOP có gắn sao) để in, dán trên bao bì, nhãn mác đối với 

các sản phẩm đã hết hạn chứng nhận OCOP khi lưu thông, tiêu thụ trên thị 

trường kể từ ngày hết hiệu lực. 

3. Đề nghị UBND các xã, phường 

Thông báo đến các chủ thể có sản phẩm OCOP hết thời hạn sử dụng nhãn 

hiệu chứng nhận OCOP không được sử dụng nhãn hiệu OCOP trên các sản 

phẩm đã hết hạn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn chủ thể lập hồ sơ đăng ký, 

đánh giá lại sản phẩm để được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu OCOP theo quy định. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp chủ thể trên 

địa bàn vi phạm quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm 

OCOP theo quy định.  

Đề nghị UBND các xã, phường tổ chức kiểm tra và gửi báo cáo kết quả 

việc sử dụng logo OCOP trên các sản phẩm đã hết hạn về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới) trước ngày 

12/02/2026. 
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Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo đến các sở, ngành, UBND các 

xã, phường liên quan và các chủ thể được biết và thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Các Sở: CT, YT, KHCN, VHTTDL;  

- UBND các xã, phường (danh sách kèm theo); 

- Các chủ thể OCOP; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: QLCLNLSTS, BVMT; 

- Lưu: VT, VPĐPXDNTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thế Vy 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH 198 SẢN PHẨM HẾT THỜI HẠN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU OCOP  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SNNMT ngày     /02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

1  

Con giống gà ta Cao 

Khanh: CK1-BĐ, 

CK2-BĐ, CK3-BĐ 

Công ty TNHH giống 

gia cầm Cao Khanh 

Xã Cát Tân, huyện Phù Cát 

(Nay thuộc xã Phù Cát) 

Tiềm năng 

5 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

2  Bún phở Cô Phương Cơ sở Hà Thị Hương 
Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù 

Cát (Nay thuộc xã Phù Cát) 
3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

3  
Trà bí đao túi lọc Bảo 

Khánh 
Cơ sở Bảo Khánh 

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, 

huyện Phù Cát (Nay thuộc xã 

Phù Cát) 

3 sao 

Quyết định số 28/QĐ-

UBND ngày 

05/01/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

4  Bún gạo Cô Phương Cơ sở Hà Thị Hương 

Khu An Phong, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát (Nay 

thuộc xã Phù Cát) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

5  
Trà xạ đen túi lọc bảo 

Khánh 
Cơ sở Bảo Khánh 

Thôn Bình Đức, xã Cát Tân, 

huyện Phù Cát (Nay thuộc xã 

Phù Cát) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

6  Dưa Lê 
Công ty TNHH Gia vị 

Nhiệt đới 

Xã Phước Hưng, huyện Tuy 

Phước (Nay thuộc xã Tuy 

Phước Bắc) 

3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

7  Bánh Cốm 
Cơ sở bánh cốm, kẹo 

Phong Nga 

Xã Cát Tường, huyện Phù Cát 

(Nay thuộc xã Xuân An) 
3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

8  
Bánh Gạo lức nguyên 

hạt 

Cơ sở bánh cốm, kẹo 

Phong Nga 

Xã Cát Tường, huyện Phù Cát 

(Nay thuộc xã Xuân An) 
3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

9  
Bún gạo khô Phương 

Anh 

Hộ kinh doanh Đào Thị 

Thức 

Xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài 

Ân (Nay thuộc xã Ân Hảo) 
3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

10  Trà Gò Loi Hộ Nguyễn Hữu Oanh 

Xã Ân Tường Tây, huyện 

Hoài Ân (Nay thuộc xã Ân 

Tường) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

11  
Trà Gò Loi Mười 

Dũng 

Hộ kinh doanh Lê Văn 

Dũng 

Xã Ân Tường Tây, huyện 

Hoài Ân (Nay thuộc xã Ân 

Tường) 

3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

12  Bưởi Hoài Ân Hộ Trần Thị Thu Thủy 
Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân 

(Nay thuộc xã Hoài Ân) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

13  Trà Gò Loi Phước Cầu 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Phước Cầu 

Thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện 

Hoài Ân (Nay thuộc xã Hoài 

Ân) 

3 sao 

Quyết định số 

4565/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

14  Bưởi Hoài Ân Hộ Nguyễn Thị Dung 
Xã Ân Đức, huyện Hoài Ân 

(Nay thuộc xã Hoài Ân) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

15  Bưởi Hoài Ân Hộ Tăng Doãn Kích 
Xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân 

(Nay thuộc xã Vạn Đức) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

16  Bánh Hồng Cơ sở Bà Điền 

Thị trấn Tam Quan, huyện 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Tam Quan) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

17  Bánh tráng các loại 
Công ty TNHH Sachi 

Nguyễn 

Khu phố 8, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn (Nay 

thuộc phường Tam Quan) 

4 sao 

Quyết định số 

5091/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 

18  
Phở Gạo lức Thảo 

Nguyên 

Cơ sở sản xuất phở gạo 

khô Thảo Nguyên 

Khu phố Cửu Lợi Bắc, 

phường Tam Quan Nam. Thị 

xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

19  
Phở Gạo rau củ quả 

Thảo Nguyên 

Cơ sở sản xuất phở gạo 

khô Thảo Nguyên 

Khu phố Cửu Lợi Bắc, 

phường Tam Quan Nam. Thị 

xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

20  
Bún số 8 Tam Quan 

Nam 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Thanh 

Khu phố Tăng Long 1, 

phường Tam Quan Nam, thị 

xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

Phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

5091/QĐ-UBND ngày 

14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Định 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

21  
Bánh tráng gạo mè 

Phương Nguyên 

Công ty TNHH Phương 

Nguyên Việt Nam 

Khu phố Trường An 1, 

phường Hoài Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

22  
Dừa nướng Thanh 

Phương 

Cơ sở sản xuất Dừa dòn 

Thanh Phương 

Khu phố An Dinh 1, phường 

Hoài Thanh, thị xã Hoài 

Nhơn (Nay thuộc phường 

Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

23  
Phở Gạo lức Thảo 

Nguyên 

Cơ sở sản xuất phở gạo 

khô Thảo Nguyên 

Khu phố Cửu Lợi Bắc, 

phường Tam Quan Nam. Thị 

xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

24  
Phở Gạo rau củ quả 

Thảo Nguyên 

Cơ sở sản xuất phở gạo 

khô Thảo Nguyên 

Khu phố Cửu Lợi Bắc, 

phường Tam Quan Nam. Thị 

xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

25  Cá ngừ Đại Dương 
Công ty TNHH Hải 

Nguyên 

Xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn Bắc) 

Tiềm năng 

5 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

26  Cá ngừ Đại Dương 
Công ty TNHH Tân 

Xuân Lộc 

Xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn Bắc) 

Tiềm năng 

5 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

27  Yến sào 
Công ty TNHH Yến sào 

Tam Quan 

Xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn Bắc) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

28  Yến sào 
Hộ kinh doanh Minh 

Thành 

Xã Tam Quan Bắc, huyện 

Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn Bắc) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

29  Chuối Mốc Hoài Sơn 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Hoài Sơn 

Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, 

thị xã Hoài Nhơn (Nay thuộc 

phường Hoài Nhơn Bắc) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

30  
Bánh tráng gạo mè 

ngọc Huệ 

Cơ sở sản xuất bánh 

tráng Ngọc Huệ 

Khu phố Đệ Đức 2, phường 

Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn 

(Nay thuộc phường Hoài 

Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

31  
Dừa nướng Thanh 

Bình 

Cơ sở sản xuất Dừa dòn 

Thanh Bình 

Khu phố Giao Hội 2, phường 

Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn 

(Nay thuộc phường Hoài 

Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

32  
Nước mắm Minh 

Nhạn 

Cơ sở nước mắm Minh 

Nhạn 

Xã Hoài Hương, huyện Hoài 

Nhơn (Nay thuộc phường 

Hoài Nhơn Đông) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

33  Nước mắm Bếp xưa Công ty TNHH Sản xuất Khu phố Phụ Du 2, phường 
Tiềm năng 

5 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

thương mại Hưng Thịnh 

Đạt 

Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn 

(Nay thuộc phường Hoài 

Nhơn Tây) 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

34  Mực một nắng 

Hợp tác xã sản xuất kinh 

doanh hải sản Hương 

Thanh – Nhơn Lý 

Thôn Lý Hòa, xã Nhơn Lý, 

thành phố Quy Nhơn (Nay 

thuộc phường Quy Nhơn 

Nam) 

3 sao 

Quyết định số 28/QĐ-

UBND ngày 

05/01/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

35  

Hải sản khô (Mực 

Ngào, Ghẹ sữa ram, 

Cá cơm tẩm gia vị ăn 

liền, tôm khô, cá bò 

tẩm gia vị ăn liền) 

Hộ kinh doanh Mận 

Khoa 

58 Vũ Bảo, thành phố Quy 

Nhơn (Nay thuộc phường Quy 

Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

36  

Hải sản khô (Cá bò 

rim, cá chỉ vàng rim, 

cá lao rim, Mực rim sa 

tế, mực khô) 

Hộ kinh doanh Phụng 

Nga 

62 Vũ Bảo, thành phố Quy 

Nhơn (Nay thuộc phường Quy 

Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

37  Gà giống 
Công ty TNHH giống 

gia cầm Minh Dư 

Xã Phước Nghĩa, huyện Tuy 

Phước (Nay thuộc xã Tuy 

Phước) 

Tiềm năng 

5 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

38  Nem chả chợ huyện Cơ sở Bảy Liêm 

Xã Phước Lộc, huyện Tuy 

Phước (Nay thuộc xã Tuy 

Phước) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

39  Hoa cúc chậu Hộ Nguyễn Ngọc Tùng 

Xã Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước (Nay thuộc xã Tuy 

Phước Đông) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

tỉnh Bình Định 

40  
Súng thần công (đồng 

kim loại) 

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Đường 

Minh 

Phường Đập Đá, thị xã An 

Nhơn (Nay thuộc phường An 

Nhơn) 

4 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

41  
Tinh dầu sả nguyên 

chất (Sả Java) 

Hợp tác xã Nông Công 

Thương An Nhơn 

Thôn Thiết tràng, xã Nhơn 

Mỹ, thị xã An Nhơn (Nay 

thuộc phường An Nhơn) 

4 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

42  Dầu phộng Nhơn Hậu 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Nhơn Hậu 

Thôn Vân Sơn, xã Nhơn Hậu, 

thị xã An Nhơn (Nay thuộc 

phường An Nhơn)  

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

43  Cây Mai cảnh Hộ Trần Văn Hòa 

Xã Nhơn An, thị xã An Nhơn 

(Nay thuộc phường An Nhơn 

Đông) 

4 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

44  Rau an toàn Lá Lành 
Tổ hợp tác sản xuất rau 

an toàn 

Phường Nhơn Hưng, thị xã 

An Nhơn (Nay thuộc phường 

An Nhơn Đông) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

45  Dưa các loại 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

II Nhơn Thọ 

Xã Nhơn Thọ, thị xã An 

Nhơn (Nay thuộc phường An 

Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

46  
Rượu Bàu đá Thành 

Tâm (Rượu gạo) 

Cơ sở Rượu Bàu đá 

Thành Tâm 

Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn 

Thọ, thị xã An Nhơn (Nay 
3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

thuộc phường An Nhơn Nam) 29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

47  
Rượu vang nếp Thành 

Tâm 

Cơ sở Rượu Bàu đá 

Thành Tâm 

Thôn Thọ Lộc 1, xã Nhơn 

Thọ, thị xã An Nhơn (Nay 

thuộc phường An Nhơn Nam) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

48  

Hải sản khô (Mực tẩm 

gia vị ăn liền, cá cơm 

giòn ăn liền, cá mai 

tẩm gia vị ăn liền, cá 

chỉ vàng rim, cá lao 

tẩm gia vị ăn liền) 

Hộ kinh doanh Thúy 

Trinh 

3D, Tăng Bạt Hổ, thành phố 

Quy Nhơn (Nay thuộc 

phường Quy Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

49  
Chả ram tôm đất Hồng 

Hạnh 

Cơ sở Chả ram Hồng 

Hạnh 

49/12 Phùng Khắc Khoan, 

thành phố Quy Nhơn (Nay 

thuộc phường Quy Nhơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

50  Rượu đậu xanh Hộ Nguyễn Thành Lưu 
Xã Bình Thành, huyện Tây 

Sơn (Nay thuộc xã Bình An) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

51  Tinh dầu tràm Xứ Nẫu 
Hộ kinh doanh Huỳnh 

Thị Thuý Hằng 

Thôn Kiên Ngãi, xã Bình 

Thành, huyện Tây Sơn (Nay 

thuộc xã Bình An) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

52  Cam sành Hộ Lê Văn Năng 
Xã An Toàn, huyện An Lão 

(Nay thuộc xã An Toàn) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

53  Dứa An Toàn 
Hợp tác xã Nông dược 

và DVTH An Toàn 

Thôn 1, xã An Toàn, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Toàn) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

54  
Trà thảo mộc Tiểu 

đường Lục vị 

Hợp tác xã Nông dược 

và DVTH An Toàn 

Thôn 1, xã An Toàn, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Toàn) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

55  
Cao thảo mộc Thắng 

Xịn 

Hợp tác xã Nông dược 

và DVTH An Toàn 

Thôn 1, xã An Toàn, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Toàn) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

56  Cao thảo mộc Kiện Vị 
Hợp tác xã Nông dược 

và DVTH An Toàn 

Thôn 1, xã An Toàn, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Toàn) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

57  Cau trái 
Công ty TNHH Thương 

mại Huệ Cư 

Xã An Hòa, huyện An Lão 

(Nay thuộc xã An Hòa) 
3 sao 

Quyết định số 

3500/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 của UBND 

tỉnh Bình Định 

58  Bưởi da xanh An Lão 
Hộ kinh doanh Đỗ Văn 

Minh 

Thôn Vạn Khánh, xã An Hoà, 

huyện An Lão (Nay thuộc xã 

An Hòa) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

59  
Đồ gỗ mỹ nghệ Minh 

Thọ 
Cơ sở Lê Minh Thọ 

Thôn Hưng Nhương, xã An 

Hoà, huyện An Lão (Nay 

thuộc xã An Hòa) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

60  
Sản phẩm Đan lát của 

người Ba Na 

Hộ kinh doanh Đinh 

Văn Nhiên 

Thôn 2, xã An Nghĩa, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Hòa) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

61  Thịt bò An Lão DNTN Vi Viên 

Thôn 2, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão (Nay thuộc xã 

An Lão) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

62  Thịt heo đen An Lão DNTN Vi Viên 

Thôn 2, thị trấn An Lão, 

huyện An Lão (Nay thuộc xã 

An Lão) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

63  
Sản phẩm đan lát của 

người Hre 

Hộ kinh doanh Đinh 

Trung Sơn 

Thôn 5, xã An Vinh, huyện 

An Lão (Nay thuộc xã An 

Vinh) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

64  Bưởi da xanh 
Hộ kinh donah Dương 

Đình Tá 

Khu phố Định Bình Nam, 

phường Hoài Đức, thị xã Hoài 

Nhơn (Nay thuộc phường 

Bồng Sơn) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

65  Nấm Hoàng đế 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

hữu cơ AgriBio 

Thôn An Giang Đông, xã Mỹ 

Đức, huyện Phù Mỹ (Nay 

thuộc xã Phù Mỹ Bắc) 

3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

66  
Rượu nhung nai Vĩnh 

Kim 

Công ty TNHH 

SPRINGCHI 

Thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh 

Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh 
3 sao 

Quyết định số 

4312/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 của UBND 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

(Nay thuộc xã Vĩnh Thịnh) tỉnh Bình Định 

67  Nem chua Quốc Hội Cơ sở Bùi Quốc Hội 

Thôn Vĩnh Hoà, xã Vĩnh 

Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh 

(Nay thuộc xã Vĩnh Thịnh) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

68  Rượu Vĩnh Cửu 

Hợp tác xã kinh doanh 

dịch vụ tổng hợp Vĩnh 

Hiệp 

Thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh 

Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Nay 

thuộc xã Vĩnh Thịnh) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

69  Chả lụa Bá Hà Cơ sở Nem chả Bá Hà 

Thôn Đức Phổ 1, xã Cát 

Minh, huyện Phù Cát (Nay 

thuộc xã Đề Gi) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

70  
Dầu đậu phộng Thành 

Mười 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Mười 

Thôn Thuận Nhứt, xã Bình 

Thuận, huyện Tây Sơn (Nay 

thuộc xã Bình Hiệp) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

71  Nón lá Thuận Hạnh 
Hội làng nghề nón lá 

Thuận Hạnh 

Thôn Thuận Hạnh, xã Bình 

Thuận, huyện Tây Sơn (Nay 

thuộc xã Bình Hiệp) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

72  Nem Lê Sang Cơ sở Lê Văn Sang 

212 Đống Đa, thị trấn Phú 

Phong, huyện Tây Sơn (Nay 

thuộc xã Tây Sơn) 

3 sao 

Quyết định số 

5266/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 

73  Trà Biển Hồ Công ty CP Chè Biển Hồ 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Biển Hồ) 

4 sao 
Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

74  
Mật ong nguyên chất 

Phước hỷ 

Hộ kinh doanh Phước 

Hỷ 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

75  Phấn hoa mật ong 
Hộ kinh doanh Phước 

Hỷ 

Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

76  Mật ong T-Bee 
Công ty TNHH MTV 

mật ong T-Bee 

Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

77  Gạo địa phương Krol 
Hộ kinh doanh Lê Thị 

Bích Hòa 

Thôn 7, xã Hà Bầu, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

78  Mybella coffee 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thu 

Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

79  
Mật ong Đông trùng 

hạ thảo Phước Hỷ 

Hộ kinh doanh Phước 

Hỷ 

Thôn 6, xã Nghĩa Hưng, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Biển Hồ) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

80  
Viên tinh nghệ mật ong 

Phương Di 

Công ty TNHH MTV 

Phương Di 

Hẻm 169 Lê Thánh Tôn, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 
3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

phường Diên Hồng) 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

81  Tương ớt Hoa Sen 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Phúc 

Thôn 4, xã Diên Phú, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường Diên Hồng) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

82  Nước tương 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Phúc 

Thôn 4, xã Diên Phú, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường Diên Hồng) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

83  Tương đen Hoa Sen 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Phúc 

Thôn 4, xã Diên Phú, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường Diên Hồng) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

84  Tiêu đỏ sấy hồng ngoại 
Cơ sở sản xuất tiêu sấy 

Hồng Ngoại Trần Sơn 

Xã Nam Yang, Huyện Đak Đoa, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã Kon 

Gang) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

85  
Bộ Măng giòn Vân 

Long 

Hộ kinh doanh Hồ Thị 

Vân 

Làng Kóp, xã Kon Gang, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

86  Tiêu đa sắc 
Cơ sở sản xuất tiêu sấy 

Hồng Ngoại Trần Sơn 

Thôn 5, Xã Nam Yang, 

Huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

87  Trà cà phê D&S 
Hộ kinh doanh Đoàn 

Anh Tuấn 

Thôn 1, xã Nam Yang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

thuộc xã Kon Gang) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

88  Cà phê D&S 
Hộ kinh doanh Đoàn 

Anh Tuấn 

Thôn 1, xã Nam Yang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai(Nay 

thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

89  Tiêu muối một nắng 

HTX Nông nghiệp và 

Dịch vụ  

Nam Yang 

Thôn 1, xã Nam Yang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

90  Cà phê phin giấy D&S 
Hộ Kinh doanh Đoàn 

Anh Tuấn 

Thôn 1, xã Nam Yang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

91  
Bộ sản phẩm Thỏ hun 

khói Khanh Kiều 

Hộ Kinh doanh Phan 

Công Khanh 

Thôn 2, xã Nam Yang, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Kon Gang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

92  
Viên tinh nghệ đỏ 

AGILA 

Công ty TNHH Nhất 

Nông Gia Lai 

Thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

93  
Tinh bột nghệ đỏ 

AGILA 

Công ty TNHH Nhất 

Nông Gia Lai 

Thôn Hoà Lộc, xã Ia Phang, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

94  
Rượu Vodka Tây 

Nguyên 

Công ty TNHH Một 

Thành Viên Ngọc Thạch 

Thôn Hòa Bình,TT  Nhơn 

Hòa, huyện Chư  Pưh, tỉnh 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

Khôi Gia Lai (Nay thuộc xã Chư 

Pưh) 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

95  
Nấm bào ngư xám 81 

Farm 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

81 

Thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

96  
Khô gà lá chanh Đăng 

Khôi 

Công ty TNHH MTV 

Ngọc Thạch Khôi 

Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

97  
Rượu Đinh Lăng - Mật 

ong rừng 

Công ty TNHH MTV 

Ngọc Thạch Khôi 

Thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn 

Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

98  
Dầu Gấc nguyên chất 

AGILA 

Công Ty TNHH Nhất 

Nông Gia Lai 

Thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Pưh) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai (trước đây) 

99  Hạt Sacha Inchi 
Công ty TNHH Macca 

Sachi Tây Nguyên 

Thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư 

Sê, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Chư Sê) 
3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

100  
Dầu sachi Nguyên 

chất 

Hợp tác xã Nông lâm 

nghiệp Hoài Trương 

Chư Sê 

Thôn An Điền, xã Ia Blang, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Sê) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

101  Tiêu trắng An Thắng 
Công ty TNHH MTV 

An Thắng Gia Lai 

Thôn Mỹ Phú, xã Ia Blang, 

huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

(Nay thuộc xã Chư Sê) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

102  Hạt mac ca Đất Việt 
Công ty TNHH Song 

Long Gia Lai 

Xã Ia Blang, huyện Chư Sê, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Chư Sê) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

103  Cao Đinh lăng 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Thảo Nguyên 

Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Prông) 
3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

104  
Hạt Mắc ca sấy Phố 

Núi 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Thảo Nguyên 

Thôn Hoàng Ân, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư 

Prông) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

105  Cà phê Chư Pông 
Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Tiến Thành Ia Phìn 

Thôn Hưng Tiến, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư 

Prông) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

106  
Bộ sản phẩm tinh bột 

nghệ Nguyệt Long 

Hộ Kinh doanh Phạm 

Thị Nguyệt 

Thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư 

Prông) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

107  Gạo Phú Thiện 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Chư An Thai 

Xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Chư A Thai) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

108  Chả cá thác lác 
Hợp tác xã nuôi trồng 

Thủy sản Ayun Hạ 

Thôn Thanh Thượng, xã 

Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Chư A Thai)  

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

109  
Cà phê hạt rang Tuyết 

Trúc 

Công ty TNHH MTV 

Tuyết Trúc 

Thôn Phù Cát, xã Ia Vê, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Pia) 
3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

110  Tiêu đỏ Tuyết Trúc 
Công ty TNHH MTV 

Tuyết Trúc 

Thôn Phù Cát, xã Ia Vê, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Ia Pia) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

111  
Bộ sản phẩm Trà sả 

chanh Nam Phúc 

Hộ Kinh doanh Phạm 

Thị Bình 

Làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Pia) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

112  
Trà mãng cầu xiêm 

Minh Hưng Phát 

Hộ Kinh doanh Minh 

Hưng Phát 

Làng Aneh, xã Ia Vê, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Pia) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

113  
Hạt Mắc ca sấy nứt 

Minh Hưng Phát 

Hộ Kinh doanh Minh 

Hưng Phát 

Làng Aneh, xã Ia Vê, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Pia) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

114  Mật ong hoa Cà phê  
Công ty TNHH Nuôi và 

XNK Ong mật Gia Lai  

Thôn 1, xã Ia Krái, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Krái) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 



18 

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

115  Cà phê Dalasa 
Cơ sở kinh doanh Trịnh 

Thị Lương 

155 Trường Chinh, Phường 

Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường Hội 

Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

116  Mít sấy 
Hộ kinh doanh Lê Thái 

Sơn 

687 Trường Chinh, phường 

Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc phường 

Hội Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

117  Thanh long sấy 
Hộ kinh doanh Lê Thái 

Sơn 

687 Trường Chinh, phường 

Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc phường 

Hội Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

118  Chuối sấy 
Hộ kinh doanh Lê Thái 

Sơn 

687 Trường Chinh, phường 

Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc phường 

Hội Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

119  
Cà phê bột Thượng 

hạng Thùy Dung 

TD:05 

Công ty TNHH MTV 

Thùy Dung Gia Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường 

Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường Hội 

Phú) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

120  
Cà phê rang xay hòa 

tan Thùy Dung 3 in 1 

Công ty TNHH MTV 

Thùy Dung Gia Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường 

Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường Hội 

Phú) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

121  
Tiêu chín đỏ hữu cơ 

sấy khô Thùy Dung 

(hũ thủy tinh) 

Công ty TNHH MTV 

Thùy Dung Gia Lai 

459 Lê Thánh Tôn, Phường 

Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường Hội 

Phú) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

122  

Cơm sấy đặc sản Vạn 

Nguyên rong biển 

chay 

Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Thị Bích Hạnh (Cơ sở 

cơm sấy Vạn Nguyên) 

Số 765/91 Trường Chinh, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường Hội Phú) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

123  Khoai lang Lệ Cần 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và dịch vụ Tân Bình 

Thôn 3, Xã Tân Bình, Huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Đak Đoa) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

124  
Bộ Bò khô miếng Huy 

Vũ 

Công Ty TNHH MTV 

Bò khô Huy Vũ Đak 

Đoa 

168 Lý Thường Kiệt, TT Đak 

Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Đak 

Đoa) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

125  Túi thổ cẩm Glar 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dệt thổ cẩm Glar 

Thôn Dôr 2, xã Glar, huyện 

Đak Đoa, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Đak Đoa) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

126  Gạo Ba Chăm  

Công ty TNHH MTV 

Ba Chăm  

 

09 Lê Lai, TT Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Mang 

Yang) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

127  
Cà phê bột nguyên 

chất Linh Nham  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

- Dịch vụ Linh Nham 

Thôn Linh Nham, xã Đak 

Djrăng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Mang Yang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

128  Bộ Tiêu chín hữu cơ Hợp tác xã Nông nghiệp Thôn Linh Nham, xã Đak 3 sao 
Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

Linh Nham - Dịch vụ Linh Nham Djrăng, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Mang Yang) 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

129  Đan sâm sấy khô 
Hợp tác xã Dược liệu 

xanh Mang Yang 

Tổ 5, thị trấn Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Mang 

Yang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

130  Rượu đan sâm 
Hợp tác xã Dược liệu 

xanh Mang Yang 

Tổ 5, thị trấn Kon Dơng, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Mang 

Yang) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

131  Măng le sấy khô  
HTX Nông Lâm nghiệp 

Quyết Tiến  

Xã Ayun, huyện Mang Yang, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc xã 

Ayun) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

132  Muối Sả 

HTX Nông lâm nghiệp 

– Dịch vụ Quyết Tiến xã 

Ayun 

Thôn 2, xã Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ayun) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

133  Tinh dầu sả chanh  
Hợp tác xã Nông Lâm 

nghiệp Quyết Tiến 

Thôn 2, xã Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ayun) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

134  
Cao đinh lăng toàn 

tính  

Hợp tác xã Nông Lâm 

nghiệp Quyết Tiến 

Thôn 2, xã Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

(Nay thuộc xã Ayun) 31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

135  
Cao đinh lăng thân, lá, 

bông  

Hợp tác xã Nông Lâm 

nghiệp Quyết Tiến 

Thôn 2, xã Ayun, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ayun) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

136  
Dầu đậu nành ép 

nguyên chất 

Cơ sở kinh doanh Hà 

Minh Thành 

Tổ 6, Phường Thắng Lợi, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường An Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

137  
Dầu lạc ( đậu phộng) 

ép nguyên chất 

Cơ sở kinh doanh Hà 

Minh Thành 

Tổ 6, Phường Thắng Lợi, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường An Phú) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

138  
Cà phê bột Vĩnh Bình 

Coffee 

Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại và 

Dịch vụ Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường An Phú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

139  
Cà phê hạt rang  

Vĩnh Bình Coffee 

Công ty TNHH MTV 

sản xuất thương mại và 

Dịch vụ Vĩnh Bình Tây 

Nguyên 

801 Lê Duẩn, xã Chư Á, TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường An Phú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

140  Muối tre lá é 
Cơ sở sản xuất Lê Đức 

Nam 

507 Lê Duẩn, Phường Thắng 

Lợi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc phường An Phú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

141  
Cà phê hạt rang Xuân 

Dương 

Hộ kinh doanh Phan 

Hữu Dương 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 
3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

xã Ia Ly) 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

142  
Cà phê bột Xuân 

Dương 

Hộ kinh doanh Phan 

Hữu Dương 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Ly) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

143  
Đông trùng Hạ thảo 

Trung Phúc 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Định 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Ly) 

3 sao 

Quyết định số 852/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2019 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

144  
Mật ong đông trùng hạ 

thảo 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Định 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Ly) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

145  
Trà túi lọc đông trùng 

hạ thảo 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Định 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Ly) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

146  
Rượu đông trùng hạ 

thảo 

Hộ kinh doanh Phan 

Văn Định 

Thị trấn Ia Ly, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

xã Ia Ly) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

147  Mật ong đa hoa 
Hợp tác xã Mật ong 

Phương Di Ia Grai 

Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Hrung) 

4 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

148  Hạt Điều ASANH   
Hợp tác xã Mật ong 

Phương Di Ia Grai 

Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Nay 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

thuộc xã Ia Hrung) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

149  Gạo ASANH 
Hợp tác xã Mật ong 

Phương Di Ia Grai 

Làng Klăh 1, xã Ia Dêr, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Hrung) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

150  Trà túi lọc Măng Tây 
Hợp tác xã NN hữu cơ 

an toàn FAOS 

Thôn Tao Klăh, xã Ia Rong, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Hrú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

151  Chuối ép 
Hợp tác xã Hạc giấy từ 

thiện Chư Pưh 

Thôn Tao Kó, xã Ia Rong, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Hrú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

152  Gạo Kê Lau 
Hợp tác xã Nông lâm 

nghiệp Ia Hrú 

Thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Hrú) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

153  
Cà phê nguyên bản 

Faos 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

hữu cơ an toàn FAOS 

Thôn Tao Klăh, xã Ia Rong, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Hrú) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

154  Trà đinh lăng Pơ'Nang 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Tú An 1 

Thôn Tú Thủy 2, xã Tú An, 

Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Cửu An) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

155  
Măng tây xanh Xuân 

An 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

- Thương mại và Dịch 

Thôn An Xuân 2, xã Xuân 

An, Thị xã An Khê, tỉnh Gia 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

vụ Xuân An Lai (Nay thuộc xã Cửu An) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

156  Cao mật nhân 
Công ty cổ phần Đông 

Nam Dược Gia Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc phường Pleiku) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

157  Cao đẳng sâm 
Công ty cổ phần Đông 

Nam Dược Gia Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc phường Pleiku) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

158  Cao cà gai leo 
Công ty cổ phần Đông 

Nam Dược Gia Lai 

15 Trần Kiên, Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc phường Pleiku) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

159  
Xúc xích Tôm Biển 

Hồ 

Hộ kinh doanh Trần Thị 

Bé 

35 Sư Vạn Hạnh, Phường Hội 

Thương, TP Pleiku, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường 

Pleiku) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

160  
Nước lau sàn sả chanh 

An An 

Công ty TNHH MTV 

An An 

Số 126 Phan Đình Phùng, 

phường Tây Sơn, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc phường Pleiku) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

161  Bộ trà sả thảo mộc 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Hùng Thơm 

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 

Ley, huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Hra) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

162  Tinh dầu cà phê 

 Hợp tác xã Nông 

nghiệp - Dịch vụ Đak 

Ta Ley 

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 

Ley, huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Hra) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

163  Tinh dầu chanh dây 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Hùng Thơm 

Gia Lai 

Thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta 

Ley, huyện Mang Yang, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Hra) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

164  Bộ Yến Sào An Lợi Hộ kinh doanh An Lợi 

77 Lý Thái Tổ, phường Hòa 

Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc phường Ayun 

Pa) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

165  
Bộ sản phẩm Rượu 

Yến sào Lạc Tiên 
Hộ Kinh doanh An Lợi 

Số 77 Lý Thái Tổ, phường 

Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, 

tỉnh Gia Lai (Nay thuộc 

phường Ayun Pa) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

166  Mủ trôm Ngọc Tại 
Hộ kinh Doanh Trần 

Ngọc Tại 

77 Phú Hòa, xã Ia Le, huyện 

Chư Pưh, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Le) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

167  Na Đại ngàn 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

hữu cơ Đại Ngàn 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Le) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

168  Bơ Booth Đại Ngàn 
Hợp tác xã Nông 

Nghiệp Hữu Cơ Đại 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

Ngàn (Nay thuộc xã Ia Le) tỉnh Gia Lai 

169  
Bưởi da xanh Đại 

Ngàn 

Hợp tác xã Nông 

Nghiệp Hữu Cơ Đại 

Ngàn 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Le) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

170  Cam sành Đại Ngàn 

Hợp tác xã Nông 

Nghiệp Hữu Cơ Đại 

Ngàn 

Thôn Thiên An, xã Ia Blứ, 

huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Le) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

171  
Sữa chua nếp cẩm nhà 

làm Thiên An 

Hộ kinh doanh Lê Thị 

Nhạn 

Thôn Hiệp Phú, xã Cư An, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc Phường An Bình) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

172  
Coffee nguyên chất 

MT Génial 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Trường An Gia Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Dơk) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

173  
Coffee nguyên chất 

MT Génial 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Trường An Gia Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Dơk) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

174  Gạo lứt Gol 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

Trường An Gia Lai 

Thôn Chư Bồ 2, xã Ia Kla, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Dơk) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

175  Bộ Măng le Anh Tuấn 
Hộ kinh doanh Đào Anh 

Tuấn 

Làng Kon Pơ Dram, xã Hà 

Đông, huyện Đak Đoa, tỉnh 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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STT Tên sản phẩm Đơn vị Địa chỉ Phân hạng Quyết định công nhận 

Gia Lai (Nay thuộc xã Đak 

Sơmei) 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

176  
Măng Tây Xanh Trần 

Hạnh 

Hộ kinh doanh Trần 

Văn Hạnh 

Thôn Đồng Tâm, xã Bàu Cạn, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Bàu Cạn) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

177  
Thịt lợn Brong một 

nắng 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Thảo 

Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Krêl) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

178  
Bưởi da xanh Mai 

Nam 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Nam 

Làng Al Gôn, xã Ia Din, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Krêl) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

179  Măng Sấy 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Thảo 

Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Krêl) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

180  Trà bí đao Chuya Food 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thanh Thảo 

Thôn Ia Lâm Tốk, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Krêl) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

181  
Hạt điều rang muối 

Gia Phúc 

Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Thị Phượng 

Thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Ia Krêl) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

182  Cà phê sáng tạo Việt 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Đại Lộc 

Thôn Hàm Rồng, xã Ia Băng, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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(Nay thuộc xã Ia Băng) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

183  Cà phê Quyến Gia   
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Khắc Quyến 

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Ia Tôr) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

184  
Cà phê phin giấy 

Quyến Gia 

Hộ Kinh doanh Nguyễn 

Khắc Quyến 

Thôn Phú Tân, xã Ia Băng, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Ia Tôr) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

185  Macca Phố núi Damia 
Hộ kinh doanh Phan Thị 

Ngọc Diễm 

13 Quang Trung, Thị trấn 

Kbang, huyện Kbang, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Kbang) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

186  
Bưởi da xanh Đoan 

Dân 
Trang trại Đoan Dân 

386 Quang Trung, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Đức 

Cơ) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

187  
Sữa chua nếp cẩm Anh 

Minh 

Hộ kinh doanh Anh 

Minh 

Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, 

huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Đak Pơ) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

188  
Tinh dầu sả Ia Va - 

Hồng Hải 

Hộ kinh doanh Hồng 

Hải 

Thôn Yên Hưng, xã Ia Piơr, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Ia Lâu) 

3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 

25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

189  
Hạt điều rang muối 

Vương Lanh 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Ia Púch 

Làng Goòng, xã Ia Púch, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 
3 sao 

Quyết định số 743/QĐ-

UBND ngày 
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Lai (Nay thuộc xã Ia Púch) 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

190  
Hạt điều rang tỏi ớt 

Vương Lanh 

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Ia Púch 

Làng Goòng, xã Ia Púch, 

huyện Chư Prông, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Ia Púch) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

191  
Cà phê bột PHOENIX 

HD-BA 

Hợp tác xã Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Phượng hoàng 

Làng Nú, xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Nan) 

4 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

192  
Cà phê hạt PHOENIX 

HD-HA 

Hợp tác xã Xây dựng 

Thương mại và Dịch vụ 

Phượng hoàng 

Làng Nú, xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Nan) 

4 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

193  
Hạt Điều lụa rang 

muối Thảo Hiên 

 Hộ Kinh doanh cà phê 

Nguyễn Thảo 

Số 29 Nguyễn Du, Tổ dân 

phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Grai) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

194  
Cà phê phin giấy Thảo 

Hiên 

Hộ Kinh doanh cà phê 

Nguyễn Thảo 

Số 29 Nguyễn Du, Tổ dân 

phố 7, thị trấn Ia Kha, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Ia Grai) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

195  
Bộ sản phẩm Dầu 

phụng Mười Hiệp 

Hộ kinh doanh Võ Văn 

Ảnh 

Thôn 4, thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

(Nay thuộc xã Chư Păh) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 
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196  

Bộ sản phẩm Bò khô 

miếng Nguyệt Viên 

Food 

Hộ Kinh doanh Hà 

Quyết 

Số 08 Lê Lợi, thị trấn Phú 

Túc, huyện Krông Pa, tỉnh 

Gia Lai (Nay thuộc xã Phú 

Túc) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

197  Dưa leo tươi 
Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ An Nhiên 

Thôn 13, xã An Trung, huyện 

Kông Chro, tỉnh Gia Lai (Nay 

thuộc xã Chư Krey) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

198  

Bột gia vị Trung 

Nguyên (Bột ớt, tỏi, 

cốt chanh) 

Công ty TNHH MTV 

Agri Food 

Thôn Gia Yên, xã An Trung, 

huyện Kông Chro, tỉnh Gia 

Lai (Nay thuộc xã Chư Krey) 

3 sao 

Quyết định số 973/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 của UBND 

tỉnh Gia Lai 

Tổng cộng: 05 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 13 sản phẩm 4 sao và 180 sản phẩm 3 sao 
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